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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 01/2010/TT-BGTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội,  ngày 11 tháng 01 năm 2010 

 
 

THÔNG TƯ 

Quy ñịnh về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn trong hoạt ñộng ñường sắt 

                 

Căn cứ Luật ðường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ñã ñược sửa 
ñổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;      

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính 
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 
thông vận tải; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 63/2002/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 
tháng 5 năm 2002 về Phòng, chống lụt bão; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 76/2009/Qð-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc kiện toàn Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn và hệ thống 
tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và ñịa phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 118/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính ñối với hoạt ñộng tìm kiếm 
cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa;  

Căn cứ Thông tư số 136/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 hướng dẫn công tác 
quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế ñối với công ty 
nhà nước thực hiện nghiệp vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì ñường sắt 
Quốc gia do nhà nước ñầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 
cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó 
thiên tai, thảm họa; 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh về việc phòng, chống, khắc phục 
hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt ñộng ñường sắt 
như sau: 
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Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Thông tư này quy ñịnh về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñối với các công trình thuộc hệ thống kết cấu 
hạ tầng, thiết bị, tài sản, người và phương tiện vận tải ñường sắt trên ñường sắt 
quốc gia. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng ñối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài  
hoạt ñộng trong lĩnh vực ñường sắt liên quan ñến công tác phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trên ñường sắt quốc gia. 

ðiều 3. Khái niệm lụt, bão, sự cố, thiên tai 

Trong Thông tư này, khái niệm lụt, bão, sự cố, thiên tai ñược hiểu như sau: 

Lụt, bão, sự cố, thiên tai bao gồm: Lũ, ngập lụt, lũ quét, nước biển dâng, áp 
thấp nhiệt ñới, bão, lốc; sạt lở ñất ñá, cây cối, vật kiến trúc do mưa, lũ, bão hoặc 
sóng biển, ñộng ñất, vỡ ñê, vỡ ñập hồ chứa nước, cháy rừng ñe dọa hoặc gây tác 
hại cho các công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết bị, tài sản, người và 
trang thiết bị, phương tiện vận tải ñường sắt. 

ðiều 4. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ 
Giao thông vận tải 

Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông 
vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thành lập, là cơ quan chức năng giúp 
Bộ trưởng tổ chức thực hiện công tác phòng, chống , khắc phục hậu quả cuả lụt, 
bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong phạm vi quản lý của Bộ theo sự 
hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Uỷ 
ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. 

ðiều 5. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Cục 
ðường sắt Việt Nam 

1. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Cục ðường sắt 
Việt Nam do Cục trưởng Cục ðường sắt Việt Nam quyết ñịnh thành lập nhằm giúp 
Cục trưởng chỉ ñạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả 
lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước về ñường sắt của Cục ðường sắt Việt Nam 
và chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ñạo của Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và 
tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Cục ðường sắt 
Việt Nam có nhiệm vụ: 

a) Tham gia Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ 
Giao thông vận tải; tham gia chỉ ñạo phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, sự 
cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong hoạt ñộng ñường sắt. 
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b) Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong hoạt 
ñộng ñường sắt.   

c) Tham gia các hoạt ñộng chung, phối hợp, hiệp ñồng phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong hoạt 
ñộng ñường sắt. 

d) Tham gia kiểm tra phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn hàng năm của các doanh nghiệp kinh doanh ñường sắt. 

ñ)  Phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia hợp tác quốc tế về phòng, chống, 
khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 
hoạt ñộng ñường sắt. 

e) Tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, 
bão; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của Cục ðường sắt 
Việt Nam. ðề nghị khen thưởng, kỷ luật các ñơn vị, cá nhân trực thuộc Cục ðường 
sắt Việt Nam trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự 
cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.    

ðiều 6. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam 

1. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam (sau ñây gọi tắt là Ban Chỉ ñạo Tổng công ty 
ñường sắt Việt Nam) do Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam thành 
lập, nhằm giúp Tổng giám ñốc thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả 
lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trên ñường sắt Quốc gia và chịu sự 
hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ñạo của Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm cứu 
nạn của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn  của 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam có 3 cấp: 

a) Cấp Tổng công ty. 
b) Cấp Khu vực.  
c) Cấp cơ sở. 

ðiều 7. Nhiệm vụ của Ban Chỉ ñạo Tổng công ty ðường sắt Việt Nam 

 1. Chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị thành viên thực hiện công tác phòng, 
chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn theo sự 
hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ñạo  của Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm 
cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải và các quy ñịnh khác của Nhà nước về công tác 
phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. 

 2.  Tổng hợp kế hoạch công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của các ñơn vị thành viên, lập kế hoạch hàng 
năm về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên 
tai, cứu nạn trên ñường sắt quốc gia; báo cáo Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và 
tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải. 
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3. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng 
phó sự cố, thiên tai và cứu nạn; kiểm tra các trọng ñiểm trước mùa lụt, bão trên 
ñường sắt Quốc gia; chỉ ñạo các ñơn vị thành viên lập phương án gia cố các công 
trình xung yếu bảo ñảm an toàn trong mùa lụt, bão. 

4. Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện công tác phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của các ñơn vị thành 
viên. 

5. Tổ chức thường trực công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn gồm các nội dung sau: 

a) Tiếp nhận các chỉ thị của cấp trên về công tác phòng, chống, khắc phục hậu 
quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn; 

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn 
từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn và các báo cáo của các ñơn vị thành viên; 

c) Ban hành các văn bản, chỉ thị; truyền ñạt mệnh lệnh của cấp trên cho các 
ñơn vị thành viên; 

6. Chỉ ñạo khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn; 
Trực tiếp chỉ huy cứu chữa ñối với các công trình lớn, khó khăn, phức tạp. Thường 
xuyên báo cáo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng về công tác khắc 
phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. 

7. Phối hợp với Cục ðường sắt Việt Nam, chính quyền và ban phòng, chống 
lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các ñịa phương; các cơ quan, ñơn vị trong ngành 
Giao thông vận tải trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng 
phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong lĩnh vực ñường sắt. 

8. Tham gia lập dự toán và trình duyệt kinh phí dự phòng cho công tác phòng, 
chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn hàng năm 
trên ñường sắt quốc gia. Kiểm tra, xác nhận khối lượng, kinh phí khắc phục hậu 
quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn liên quan ñến ñường sắt quốc gia 
của các ñơn vị. 

9. Tổng kết, rút kinh nghiệm và ñề nghị khen thưởng, kỷ luật các ñơn vị, cá 
nhân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn trên ñường sắt quốc gia. 

ðiều 8. Ban Chỉ ñạo phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn  khu vực 

Ban Chỉ ñạo phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn khu 
vực (sau ñây gọi tắt là Ban Chỉ ñạo khu vực) do Tổng giám ñốc Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam thành lập theo khu vực bao gồm ñại diện của Phân ban quản 
lý cơ sở hạ tầng ñường sắt khu vực; các Công ty quản lý ñường sắt, các Công ty 
thông tin tín hiệu ñường sắt (sau ñây gọi tắt là các Công ty quản lý kết cấu hạ tầng 
ñường sắt); các ñơn vị vận tải; các ñơn vị hạch toán kinh tế ñộc lập trực thuộc 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam  trong khu vực. 
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Ban Chỉ ñạo khu vực chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ñạo của Ban Chỉ ñạo 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam nhằm bảo ñảm thực hiện công tác phòng chống 
và khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong phạm vi 
quản lý của khu vực. 

ðiều 9.  Nhiệm vụ của Ban Chỉ ñạo  khu vực 

Ban Chỉ ñạo khu vực có nhiệm vụ : 

1. Lập danh mục quản lý các công trình xung yếu chịu ảnh hưởng của lụt, 
bão, sự cố, thiên tai; xây dựng kế hoạch kiểm tra sửa chữa, gia cố và bảo vệ các 
công trình ñó trước mùa lụt, bão; xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị 
dự phòng chống lụt, bão,ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn; bảo ñảm giao thông 
và khắc phục hậu quả lụt, bão trình Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn Tổng công ty ðường sắt Việt Nam. 

2. Xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu 
nạn của ñơn vị và kết hợp với Ban Chỉ ñạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 
nạn các ñịa phương trong khu vực thống nhất, phối hợp hành ñộng ñể khắc phục 
hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong trường hợp xảy ra lụt, 
bão, sự cố, thiên tai; thống nhất các biện pháp bảo ñảm giao thông thông suốt và 
khắc phục hậu quả phòng chống, lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
chung của ñịa phương. Kiểm tra, xác nhận kế hoạch và duyệt phương án phòng, 
chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của các ñơn vị cơ sở trong khu 
vực. 

3. ðôn ñốc, theo dõi việc gia cố sửa chữa công trình phòng chống lụt, bão ứng 
phó sự cố, thiên tai và ñường lánh nạn theo ñúng tiến ñộ, thiết kế, công tác chuẩn 
bị vật tư, trang thiết bị dự phòng; trực tiếp kiểm tra ñối với các công trình xung yếu 
trong khu vực. 

4. Tham gia thẩm ñịnh thiết kế, dự toán vật tư thiết bị dự phòng, các công 
trình gia cố sửa chữa và các công trình khôi phục, cứu chữa, khắc phục hậu quả 
thiệt hại lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn theo phân cấp. 

5. Tổ chức chỉ ñạo cứu chữa, khắc phục hậu quả thiệt hại do lụt, bão, sự cố, 
thiên tai gây ra và cứu nạn trong phạm vi khu vực. ðược huy ñộng lực lượng trong 
khu vực ñể thực hiện các biện pháp ứng cứu, khắc phục hậu quả do lụt, bão, sự cố, 
thiên tai gây ra và cứu nạn. 

6. Tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, ñề nghị khen thưởng và kỷ luật ñối với cá 
nhân, tập thể có liên quan. 

7. Báo cáo theo ñịnh kỳ, ñột xuất về công tác phòng, chống lụt, bão, ứng phó 
sự cố, thiên tai và cứu nạn lên Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam. 

ðiều 10. Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn cấp cơ sở 

Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn cơ sở 
(sau ñây gọi tắt là Ban Chỉ ñạo cơ sở) do Thủ trưởng các Công ty Quản lý kết cấu 
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hạ tầng ñường sắt, các Công ty vận tải ñường sắt, các ñơn vị vận tải trực thuộc các 
Công ty vận tải ñường sắt, các ñơn vị hạch toán kinh tế ñộc lập trực thuộc Tổng 
công ty ðường sắt Việt Nam thành lập; chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ ñạo của 
Ban Chỉ ñạo Tổng công ty ðường sắt Việt Nam và Ban Chỉ ñạo khu vực. 

ðiều 11. Nhiệm vụ của Ban Chỉ ñạo cơ sở 

1. Thực hiện công tác kiểm tra các công trình có liên quan ñến công tác phòng 
chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn và xác ñịnh các công trình xung 
yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của lụt, bão, sự cố, thiên tai; kiểm tra nhà cửa, kho 
tàng, vật liệu, trang thiết bị thi công, thông tin liên lạc, trang thiết bị dự phòng... 
trước mùa mưa bão.  

2. Lập phương án phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
cụ thể, chi tiết phù hợp tính chất, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ñơn vị; kết 
hợp với chính quyền ñịa phương thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm chủ ñộng 
phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. 

3. Tham gia các công việc sau: 
a) Lập thiết kế, dự toán ñối với các công trình bảo vệ, gia cố, sửa chữa, khắc 

phục hậu quả lụt, bão,  sự cố, thiên tai;  
b) Tham gia chỉ ñạo việc sửa chữa, gia cố và bảo vệ các công trình;  
c) Mua sắm, tập kết và bảo quản các vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng 

cho công tác phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn phù hợp, 
ñúng tiến ñộ, số lượng, chủng loại, và chất lượng;  

d) Bố trí nhân lực, thực hiện chế ñộ tuần tra, chốt gác các công trình xung yếu 
và các khu vực trọng ñiểm  trong mùa mưa, bão, lụt. 

4. Trực tiếp tổ chức chỉ huy ứng cứu, khắc phục hậu quả thiệt hại do lụt, bão, 
sự cố, thiên tai gây ra ñể bảo ñảm giao thông và khôi phục lại sản xuất nhanh nhất 
trong mọi tình huống. Chịu sự chỉ ñạo ñiều phối lực lượng của Ban chỉ ñạo phòng, 
chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn cấp trên hoặc cơ quan có thẩm 
quyền. 

5. Thường xuyên liên lạc với Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn cấp trên hoặc cơ quan quản lý cấp trên ñể có thông tin 
nhanh chóng về tình hình lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra. 

6. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, ñề nghị khen thưởng, kỷ luật ñối với cá 
nhân, tập thể trong công tác phòng, chống lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn của 
ñơn vị. 

ðiều 12. ðội xung kích phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn  

Tại các khu vực trọng yếu, Thủ trưởng các Công ty Quản lý kết cấu hạ tầng 
ñường sắt, các ñơn vị vận tải, các ñơn vị hạch toán kinh tế ñộc lập trực thuộc Tổng 
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công ty ðường sắt Việt Nam thành lập các ñội xung kích phòng, chống lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñể ứng cứu kịp thời khi có lụt, bão, sự cố, thiên 
tai xảy ra. 

ðiều 13. Trung tâm Ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñường sắt  

 Trung tâm Ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñường sắt trực thuộc Tổng 
công ty ðường sắt Việt Nam và các Trung tâm Ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
ñường sắt khu vực, thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; 
ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñường sắt theo sự chỉ ñạo, hướng dẫn nghiệp 
vụ của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam và Ban Chỉ ñạo Phòng, chống lụt, bão 
và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải và các quy ñịnh khác của Nhà 
nước về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên 
tai và cứu nạn. 

Chương II 

PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO, SỰ CỐ, 
THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN 

Mục 1 

PHÒNG NGỪA LỤT, BÃO, SỰ CỐ, THIÊN TAI 

ðiều 14. Nguyên tắc trong công tác phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai 

Mọi tổ chức và cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực ñường sắt phải chủ ñộng, 
tích cực thực hiện công tác phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai nhằm hạn chế thiệt 
hại khi lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra. 

ðiều 15. Nội dung công tác phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai hàng 
năm 

1. Quản lý, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng ñường sắt, phương tiện giao thông 
vận tải ñường sắt khỏi ảnh hưởng phá hoại của lụt, bão, sự cố, thiên tai. Ngăn chặn 
các hành vi có nguy cơ gây hư hại hoặc hủy hoại các công trình khi lụt, bão, sự cố, 
thiên tai xảy ra. 

2. Trong phạm vi quản lý của ñơn vị mình, phải thường xuyên kiểm tra, ñánh 
giá mức ñộ an toàn của các công trình cần ñược bảo vệ hoặc các công trình có liên 
quan ñến phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. Nếu phát hiện 
hư hỏng hoặc xuống cấp phải kịp thời có biện pháp xử lý; trong trường hợp vượt 
quá khả năng của mình, phải báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết 
trước mùa mưa, lụt, bão. 

3. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai của ñơn vị. Kế 
hoạch phải dự kiến sự cố, lụt, bão, thiên tai có thể xảy ra; mức ñộ ảnh hưởng ñối 
với công trình thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết bị, tài sản, phương tiện vận tải 
ñường sắt; lập phương án và biện pháp xử lý phù hợp theo các nội dung sau: 

a) Các biện pháp neo, buộc, chống, ñỡ, chêm, chèn, hãm ñể bảo vệ công trình 
thiết bị, phương tiện, hàng hóa; 
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b) Có kế hoạch sơ tán các phương tiện, thiết bị, hàng hóa; phương án cứu hộ, 
cứu nạn, chuyển tải hành khách, hàng hóa; 

c) Dự trữ vật tư, thiết bị dự phòng; dự trữ lương thực, thực phẩm ñề phòng 
lụt, bão, sự cố, thiên tai làm tắc ñường cho những ñoàn tàu chạy suốt Bắc - Nam 
hoặc tàu ñịa phương chạy quá 300 km; 

d) Có các biện pháp chống vật va trôi vào công trình khi có nước lũ; 

ñ) Thường xuyên theo dõi diễn biến của lụt, bão, sự cố, thiên tai; quan trắc 
tình hình thực tế của lụt, bão, sự cố, thiên tai ñối với công trình; theo dõi mức ñộ 
chịu lụt, bão, sự cố, thiên tai của công trình và trang thiết bị; 

e) Quy ñịnh chế ñộ thông tin trong thời gian có lụt, bão, sự cố, thiên tai. Dự 
kiến trước những tình huống xảy ra như mất ñiện, gián ñoạn thông tin ... ñể chủ 
ñộng khắc phục nhanh và hiệu quả. 

4. Ban Chỉ ñạo các cấp phải tổ chức kiểm tra công tác phòng ngừa lụt, bão, sự 
cố, thiên tai của các ñơn vị trực thuộc, ñặc biệt là các công trình trọng ñiểm, xung 
yếu. 

5. Dự phòng vật tư, phương tiện, trang thiết bị nhu yếu phẩm cho công tác 
phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn: 

a) Vật tư chủ yếu bao gồm: Tà vẹt, ñá hộc, ñá dăm, rọ thép, ray, ñinh ñường, 
dầm I, pa lê, dây thừng, cột thông tin, xà ñỡ, dây thép, nhiên liệu, xăng dầu; 

b) Trang thiết bị bao gồm: ðầu máy, toa xe, cần cẩu cứu hộ, cần cẩu thi công 
bốc xếp, goòng các loại, xe tải, búa ñóng cọc, máy xúc, máy phát ñiện, máy bơm, 
máy hàn, kích, phương tiện thiết bị thông tin liên lạc hữu tuyến và vô tuyến; 

c) Dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh tại những nơi 
xung yếu, hiểm trở ñể sử dụng khi cần thiết; 

6. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về thu nhận, xử lý thông tin và công tác 
phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn. 

        7. Tổ chức hoạt ñộng của lực lượng xung kích phòng, chống, khắc phục hậu 
quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của ñơn vị.  

ðiều 16. Phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai trong giai ñoạn khảo sát, 
thiết kế xây dựng công trình ñường sắt 

Tất cả các công trình ñường sắt phải có khả năng chịu ñược tác ñộng của lụt, 
bão, sự cố, thiên tai. Ngay từ giai ñoạn khảo sát, thiết kế cần ñược tuân thủ quy 
ñịnh trong các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, ñồng thời phải tuân thủ 
các quy ñịnh sau ñây: 

1. Nghiên cứu ñịa hình, ñịa mạo của khu vực xây dựng công trình và lưu vực, 
sự hình thành các công trình ở thượng lưu có tác ñộng ñến công trình ñường sắt. 
Thu thập ñầy ñủ các số liệu thống kê về lượng mưa, lưu lượng dòng chảy, mực 
nước dâng, sự xâm thực của sóng, thủy triều vùng gần biển, áp lực gió; quan tâm 
ñến tình hình lụt, bão, sự cố, thiên tai của khu vực, chú ý ñến các số liệu lịch sử, 
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khoan thăm dò ñịa chất khu vực xây dựng công trình ñể làm cơ sở cho công tác 
thiết kế. 

2. Lựa chọn ñịa ñiểm công trình, vật liệu, loại kết cấu thích hợp ñể chống 
ñược gió bão. 

3. Tính toán thủy văn theo lưu lượng thiết kế; tính toán thiết kế công trình 
theo cường ñộ gió bảo ñảm tính ổn ñịnh chống gió, bão của tổng thể công trình 
cũng như từng kết cấu riêng biệt; thiết kế theo Quy chuẩn, Tiêu chuẩn nhưng phải 
quan tâm tới ảnh hưởng của sự thay ñổi khí hậu toàn cầu và khu vực; ảnh hưởng 
của các công trình thủy lợi, thủy ñiện, nông ngư nghiệp cùng các tác ñộng do phá 
hủy môi trường sinh thái của con người như chặt phá rừng, khai thác nguyên vật 
liệu bừa bãi... ñến sự thay ñổi của môi trường trong khu vực xây dựng. 

4. Khi thiết kế khẩu ñộ cầu nên tránh thu hẹp dòng chảy tự nhiên của sông, 
suối ñể không ảnh hưởng ñến việc thoát lũ, phá hoại ñường ñầu cầu và gây xói lở 
mố, trụ cầu. Cần tính toán chiều sâu xói lở dưới chân trụ và mố cầu ñể xác ñịnh 
cao ñộ ñặt móng sâu hơn cao ñộ ñáy sông sau khi sói một ñộ sâu an toàn tùy theo 
loại móng. Chú ý thiết kế kè chỉnh hướng dòng chảy, lát mái ta luy ñất ñắp tứ nón 
và ñường vào cầu, xây dựng các trụ chống va phía thượng lưu của các trụ cầu ñể 
gạt cây và vật trôi không cho chúng va thẳng vào trụ cầu. 

5. ðối với các công trình ñường, phải tính toán ñầy ñủ các rãnh thoát nước 
(rãnh dọc, rãnh ngang, rãnh ñỉnh) với diện tích thoát nước ñủ cho lưu lượng nước 
thông qua lúc có mưa lũ lớn. 

6. Cao ñộ nền ñường sắt phải cao hơn mực nước tính toán cao nhất khi có bão 
lũ. Trong trường hợp phải chấp nhận có những lúc nhất thời ñể nước tràn qua nền 
ñường thì phải có thiết kế ñặc biệt ñể bảo vệ ñoạn ñường ñó như lát mái và lề 
ñường ñể nước khỏi xói lở, ñất nền ñường cần ñược gia cố ñể chịu ñược tải trọng 
chạy qua trong ñiều kiện ñất nền no nước. 

7. Mái ta luy ñường sắt phải có ñộ dốc phù hợp với chiều cao loại ta luy (ñào 
hay ñắp), loại ñịa chất và kết cấu ñịa tầng; phải dự tính ñể trong những trường hợp 
bất lợi khi có lụt, bão, mưa lớn, nước mặt và nước ngầm tác ñộng vẫn ñảm bảo ổn 
ñịnh. 

8. ðầu tư thích ñáng cho công tác nghiên cứu khoa học ñể có thể áp dụng 
những tiến bộ kỹ thuật mới tạo ra các công trình có khả năng chịu ñược tác ñộng 
của lụt, bão, sự cố, thiên tai. Nghiên cứu những quy luật thủy văn, thủy lực của 
sông, quy luật lụt, bão của từng miền ñất nước ñể ñề xuất việc áp dụng các loại kết 
cấu hợp lý chống ñược lụt, bão, sự cố, thiên tai trong từng vùng, từng khu vực. 

ðiều 17. Phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai ñối với các công trình 
ñường sắt ñang xây dựng 

Các công trình xây dựng có thời gian thi công kéo dài qua mùa lụt, bão ñều 
phải xem xét ñến công tác phòng, chống lụt, bão, sự cố, thiên tai cho công trình 
chưa hoàn thiện, cho các công trình phụ trợ và trang thiết bị thi công ñảm bảo an 
toàn cho các kho bãi chứa vật liệu, cho nhà xưởng và lán trại. 
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1. Phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai trong giai ñoạn thiết kế bản vẽ thi công 
cần phải chú ý tới những nguyên tắc cơ bản sau: 

a) Phải tuân thủ ñúng trình tự xây dựng cơ bản, phải ñảm bảo thiết kế ñi trước 
một bước, tránh vừa thiết kế vừa thi công dẫn ñến không chủ ñộng ñể phòng chống 
lụt, bão, sự cố, thiên tai; 

Trên cơ sở thiết kế bản vẽ thi công và tổng tiến ñộ do cơ quan thiết kế lập, 
ñơn vị thi công phải xuất phát từ các số liệu ñiều tra khảo sát của khu vực, từ khả 
năng thực tế của ñơn vị về trang thiết bị kỹ thuật, về lực lượng lao ñộng, về khả 
năng cung cấp vật tư, về khả năng chi viện của cấp trên, về mối quan hệ hợp tác 
liên kết với các ñơn vị khác, căn cứ vào thời ñiểm bắt ñầu thi công công trình ñể 
lập lại phương án tổ chức thi công và tổng tiến ñộ sát với thực tế. Phương án này 
phải chú ý ñến các hạng mục chống lụt, bão, sự cố, thiên tai nhất là ñối với các 
công trình quan trọng, xung yếu nằm trong vùng thường xuyên có lụt, bão và phải 
ñược cấp có thẩm quyền xét duyệt. 

b) Phải xây dựng ñược tổng tiến ñộ thi công hợp lý, tránh thi công nhiều công 
trình cùng một lúc, tránh dàn trải ra quá nhiều hạng mục song song và không có ñủ 
khả năng ứng phó khi lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra. Tránh thi công các hạng mục 
quan trọng như ngăn sông; vận chuyển dầm, lao dầm cầu bằng chở nổi; hạ giếng 
chìm, ñổ bê tông dưới nước, xây dựng cột tháp cao ... trong thời ñiểm mưa bão. 
Phải xây dựng tiến ñộ cụ thể cho các hạng mục quan trọng của công trình sao cho 
có thể kết thúc hoặc ñạt tới ñiểm dừng trước mùa mưa bão; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công phải quán triệt ý thức phòng, chống lụt, bão, sự cố, 
thiên tai từ khi chuẩn bị công trường ñến khi hoàn thành công trình; 

Chuẩn bị công trường phải bố trí ñược mặt bằng thi công có mức ñộ an toàn 
cao nhất về khả năng chống lụt, bão, sự cố, thiên tai. Kho tàng, nhà xưởng quan 
trọng của công trình phải ñược bố trí ở nơi khuất gió và cao ráo ñể không bị ngập 
lụt. Nếu các công trình có nguy cơ bị tác ñộng mạnh của gió bão thì chúng phải 
ñược thiết kế bằng vật liệu và sử dụng các loại kết cấu có khả năng chống gió bão. 
Trong trường hợp nền của công trình có khả năng bị ñe dọa bởi úng lụt thì phải xây 
thêm các công trình bảo vệ như ñê chắn, mương dẫn, hố tụ và các trạm bơm tiêu 
nước ñể ñảm bảo an toàn cho cơ sở vật chất của công trường. 

Các trang thiết bị thi công lớn của công trường như giá búa, cần cẩu, xe lao 
dầm, xà lan, phao nổi ... phải ñược bảo vệ chu ñáo. Phải dự kiến các nơi khuất gió, 
nước ñứng và nông ñể cất dấu và neo giữ các phương tiện nổi khi bão lũ. Các trang 
thiết bị khác cũng phải có biện pháp xử lý thích hợp. Kho tàng, lán trại phải ñược 
chằng buộc trước mùa mưa bão. 

d) Phòng, chống tốt nhất tác ñộng của lụt, bão, sự cố, thiên tai trong thiết kế 
bản vẽ thi công nên áp dụng những biện pháp tổ chức thi công thích hợp, nhất là 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm cơ giới hóa, hiện ñại hóa công tác xây dựng 
công trình. Việc tăng cường các hạng mục sản xuất, chế tạo các cấu kiện công 
xưởng và hạn chế các hạng mục phải làm ngoài trời không những có thể nâng cao 
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chất lượng công trình mà còn giảm mức ñộ phụ thuộc vào thời tiết của công tác 
xây dựng; 

ñ) Trong thiết kế bản vẽ thi công phải có kế hoạch phòng, chống lụt, bão, sự 
cố, thiên tai cụ thể ñề phòng ngay cả các trận bão ñến bất ngờ nhất. Kế hoạch phải 
tính ñến các biện pháp bảo vệ các trang thiết bị thi công, máy móc, vật tư, kho 
tàng, lán trại; có kế hoạch sơ tán người và tài sản; tổ chức lực lượng ứng cứu, giữ 
vững thông tin liên lạc, dự trù ñủ vật liệu, trang thiết bị ứng cứu như ca nô lai dắt, 
cần cẩu, xe tải, máy bơm, máy phát ñiện, vô tuyến. Kế hoạch phòng, chống lụt, bão 
của ñơn vị khi cần có thể bàn bạc thống nhất với chính quyền ñịa phương, không 
ñược gây cản trở ñến sản xuất, ảnh hưởng ñến ñời sống của nhân dân ñịa phương; 

e) ðối với hạng mục công trình cần phải bảo ñảm thi công liên tục cũng có 
thể xem xét thi công ngay trong mùa mưa, bão nhưng phải ñảm bảo chất lượng và 
ñược thiết kế ñặc biệt. ðể ñảm bảo chất lượng công trình khi bắt buộc phải thi 
công trong lúc gặp mưa to gió lớn nhất là khâu ñổ bê tông, làm các kết cấu chống 
thấm, rải nhựa ... phải làm các mái che di ñộng và sử dụng các chất phụ gia thích 
hợp. Phải có thiết kế bản vẽ thi công chi tiết cụ thể ñối với các hạng mục công 
trình ñược thi công trong mùa mưa bão với ý thức phòng tránh cao nhất. ðối với 
các công trình ñang thi công dở dang nên bố trí dự phòng sẵn một số chi tiết cấu 
tạo ñể lúc gió bão có thể chằng buộc tạm thời. ðối với các phương tiện thi công 
phải bố trí thật cơ ñộng ñể sơ tán và chằng buộc nhanh chóng. Khi dự trù phương 
tiện, thiết bị dự phòng cần ñặc biệt chú ý ñến các trường hợp mất ñiện phải có máy 
phát ñiện thay thế; có các máy bơm ñủ công suất và các phương tiện thông tin liên 
lạc; có các cần cẩu và phương tiện lai dắt ñể sơ tán máy móc thiết bị. 

Khi thiết kế thay thế công trình cầu cũ phải dự kiến ñịa ñiểm vứt bỏ rác phế 
thải, không ñược vứt xuống sông, bỏ lại dưới lòng sông hoặc chất ñống trên bờ làm 
cản trở dòng chảy. Khi hoàn thành công trình phải dọn dẹp công trường ñể trả lại 
môi trường sạch ñẹp cho khu vực thi công. 

2. Phòng ngừa bão, lũ, sự cố, thiên tai trong quá trình thi công và hoàn thành 
công trình : 

Thi công công trình phải tuân thủ theo thiết kế bản vẽ thi công và tổng tiến ñộ 
do ñơn vị thi công lập có xét ñến công tác phòng, chống lụt, bão, sự cố, thiên tai. 
Trong quá trình thi công cho ñến khi hoàn thành công trình cần chú ý ñến những 
vấn ñề sau: 

a) Không ñược vứt bỏ vật liệu phế thải, bê tông thừa xuống sông, ñể lại các 
móng dàn giáo, cọc ván dưới lòng sông gây cản trở sự lưu thông của dòng chảy; 

b) Khi có dự báo về lụt, bão sắp xảy ra trên khu vực công trình phải nhanh 
chóng kiểm tra trạng thái thực tế của công trình cũng như các phương tiện, trang 
thiết bị thi công về khả năng chịu ñựng bão, lũ của chúng. Nếu ở trạng thái chưa 
ñược xem xét trong thiết kế bản vẽ thi công thì lập tức kiểm tra tính ổn ñịnh của 
chúng và ñề ra các biện pháp xử lý kịp thời; 

c) ðối với các dầm cầu thép hoặc bê tông ñang lao lắp, ván khuôn trên dàn 
giáo phải kiểm tra ổn ñịnh chống lật và trượt. Xử lý tăng ñộ an toàn của chúng 
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bằng cách hạ thấp dầm, chất thêm ñối trọng, liên kết chồng nề, gông cùm chặt và 
chằng buộc neo giữ; 

d) ðối với xà lan giá búa, phao nổi ñang phục vụ thi công phải kiểm tra tính 
ổn ñịnh của chúng và nhanh chóng xử lý bằng cách hạ thấp trọng tâm các thiết bị 
trên xà lan hoặc phao, bịt các lỗ ngăn nước tràn vào phao và neo chúng từ bốn 
phía. Nếu có thể thì sơ tán các phương tiện nổi vào bờ, nơi khuất gió, nước ñứng 
và dễ neo; 

 ñ) Phải làm sạch lòng sông, bờ sông, dọn dẹp công trường trước khi bàn 
giao công trình. 

ðiều 18. Phòng ngừa lụt, bão, sự cố, thiên tai ñối với công trình ñường sắt 
ñang khai thác, sử dụng 

Công tác quản lý bao gồm kiểm tra, duy tu sửa chữa theo các chế ñộ thường 
xuyên, ñịnh kỳ và ñặc biệt ñã chứa ñựng trong bản thân nó nội dung công tác 
phòng, chống lụt, bão, sự cố, thiên tai  cho công trình nên phải thực hiện nghiêm 
chỉnh công tác quản lý này. Phải theo dõi, ghi chép cập nhật thủy chí theo ñịnh kỳ 
và ñưa vào lưu trữ hồ sơ ñầy ñủ. 

Những hạng mục quan trọng có liên quan ñến công tác phòng ngừa lụt, bão, 
sự cố, thiên tai có thể phân ra theo loại công trình như sau : 

1. ðối với công trình về cầu nhỏ, cống, hầm: 

a) ðối với cầu nhỏ, trước hết cần phải khai thông dòng chảy, tạo ñiều kiện 
thoát nước tốt. Các bộ phận xung yếu của cầu là phần tư nón, ñường ñầu cầu, chỗ 
tiếp giáp giữa ñường ñầu cầu và mố phải ñược kiểm tra và sửa chữa thường xuyên. 
Nếu là cầu có kết cấu móng nông phải kiểm tra mức ñộ xói của lòng sông và ñặt 
vấn ñề gia cố chống xói; 

 b) ðối với cống thoát nước ngang ñường phải khơi thông lòng cống, duy tu 
bảo dưỡng các kết cấu thượng lưu và hạ lưu của cống; 

 c) ðối với hầm ñường sắt: Khai thông rãnh dọc, rãnh ñỉnh của hầm, lát lại 
những ñoạn rãnh hỏng. Kiểm tra và gia cố các chỗ hầm bị sạt lở, ñọng hoặc rỉ 
nước. 

 2. ðối với cầu lớn, cầu trung. 

 Trước mùa lụt, bão phải tổ chức ño mặt cắt lòng sông các cầu trung và lớn. 

 Phải nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, sửa chữa những hư hỏng 
trên các kết cấu của cầu, ñặc biệt là các bộ phận của công trình trực tiếp chịu ảnh 
hưởng của lụt, bão, sự cố, thiên tai, ngoài ra thì: 

 a) ðối với cầu ở sông khi bão lũ thường có cây và vật trôi có thể va vào trụ 
gây hại cho cầu, ñể gạt cây và vật trôi cần xây các trụ phòng chống xô ở thượng 
lưu. Các trụ chống va này phải ñược sửa chữa hàng năm mới có thể phát huy ñược 
hiệu quả khi có bão lũ; 

 b) ðối với các cầu có thời gian sử dụng trên 50 năm, cần nghiên cứu sự thay 
ñổi thủy văn và thủy lực của dòng chảy do ảnh hưởng của sự thay ñổi khí hậu toàn 
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cầu cũng như sự thay ñổi môi trường sinh thái của con người bị phá hủy trong 
những năm gần ñây, chúng có thể ñe dọa sự an toàn của công trình. Nếu nguy cơ 
ñó xảy ra phải có phương án xử lý thích hợp. 

 3. ðối với ñường sắt 

 Những hạng mục dưới ñây có liên quan ñến công tác phòng ngừa lụt, bão, sự 
cố, thiên tai cần phải ñược thực hiện nghiêm túc: 

 a) Khai thông cống, rãnh thoát nước bao gồm cả rãnh dọc và rãnh ñỉnh. Nạo 
vét cát, bùn, rác ñã vùi lấp; chặt cây, dãy cỏ ñảm bảo tiết diện thoát nước của rãnh. 
Tạo ñộ dốc lề ñường cho nước chảy vào rãnh hoặc xuống mái dốc phía dưới, tạo 
ñộ dốc liên tục cho rãnh ñổ dồn nước vào hố tụ và thoát ra khỏi phạm vi ñường. 
Gia cố chống xói lở ở thượng và hạ lưu cống thoát nước; 

 b) Xử lý ta luy nền ñường ñào ñể chống sạt lở. Bạt, san lấp tạo mặt phẳng ñộ 
bền vững và khả năng thoát nước cho bề mặt ta luy, chặt bỏ cây mọc trên ñỉnh ta 
luy. Xử lý mạch nước ngầm thoát ra mặt ta luy (nếu có), lát ñá ta luy; 

 c) Tăng cường ñộ ổn ñịnh của nền ñường ñắp. Trong thời gian lụt, bão, một 
số ñoạn ñường ñào bị ngập, thậm chí nước nhất thời tràn qua ñường. Khi ñó cần 
tăng cường tính ổn ñịnh của nền ñường, ta luy ñường bằng cách xây ta luy hai bên 
nền ñường, gia cố lề và mặt ñường bằng vật liệu tốt. 

 4. Công trình về kiến trúc 

 a) Làm vệ sinh máng, ống thoát nước mái và cống rãnh, hố ga các nhà; 

 b) Kiểm tra và sửa chữa các nhà bị thấm dột. Có kế hoạch gia cố các nhà yếu, 
không ñảm bảo an toàn trong mùa bão lũ; 

 c) Sửa chữa các ke ga, sân ga, bãi hàng hư hỏng, bị ñọng nước. 

 5. Các công trình thông tin tín hiệu 

 a) Phát quang hành lang an toàn ñường dây và tầm nhìn tín hiệu; 

 b) Thay các cột ñiện, xà ñỡ hỏng, các dây ñiện gỉ ñứt. Bổ sung dây co ñứt, 
thiếu. ðắp lại ụ cột bị xói lở; 

 c) Kiểm tra và xử lý hệ thống tiếp ñất, chống sét cho máy móc thiết bị và các 
tổng ñài ñảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; 

 d) Sửa chữa các thiết bị thông tin, tín hiệu bị hư hỏng, ñảm bảo sử dụng tốt 
trong mùa lụt bão; 

 ñ) Có phương án xử lý chống cháy, chập thiết bị tín hiệu nơi bị úng ngập. 

ðiều 19. Trách nhiệm của các ñơn vị vận tải ñường sắt trong việc phòng 
ngừa lụt, bão và ứng phó sự cố, thiên tai  

 1. Hàng năm trước mùa lụt, bão các ñơn vị vận tải ñường sắt phải có kế 
hoạch bảo ñảm an toàn cho người, phương tiện, hàng hóa khi có lụt, bão, sự cố, 
thiên tai xảy ra.  
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2. Xây dựng phương án chuyển tải hành khách ở những ñịa ñiểm, khu gian, 
khu vực xung yếu. 

3. Phối hợp với chính quyền ñịa phương và các lực lượng quân ñội, công an, y 
tế, giao thông vận tải ñể sẵn sàng thực hiện việc chuyển tải và ñảm bảo trật tự trị an 
tại ñịa ñiểm chuyển tải. 

Mục 2 

CHỐNG LỤT, BÃO; ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN 

ðiều 20. Nguyên tắc trong công tác chống lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên 
tai và cứu nạn 

Mọi tổ chức và cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực ñường sắt phải chủ ñộng và 
khẩn cấp thực hiện việc chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñể cứu 
người, cứu tài sản và cứu hộ các công trình bị lụt, bão, sự cố, thiên tai uy hiếp hoặc 
phá hoại. 

ðiều 21. Nội dung công tác chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu 
nạn 

 1. Phát tin báo lụt, bão, sự cố, thiên tai; quyết ñịnh cảnh báo, báo ñộng lụt, 
bão, sự cố, thiên tai; quyết ñịnh huy ñộng khẩn cấp; quyết ñịnh biện pháp khẩn cấp 
... về chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn kịp thời cho các ñơn vị 
ñường sắt trong khu vực có lụt, bão, sự cố, thiên tai. 

 2. Bảo ñảm thông tin liên lạc chỉ huy thông suốt trong khu vực có lụt, bão, sự 
cố, thiên tai và với Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn các cấp. 

 3. Kịp thời triển khai lực lượng và phương tiện chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn. 

 4. Tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn; sơ tán cán bộ, công nhân viên ñường sắt 
và nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Trục vớt phương tiện, thiết bị; bảo vệ tài sản 
của Nhà nước, của ñơn vị và cá nhân (phương tiện vận tải, hàng hóa, kho tàng, vật 
dụng ...). 

 5. Bảo vệ và cứu hộ các công trình ñường sắt ñang bị lụt, bão, sự cố, thiên tai 
phá hủy hoặc có nguy cơ gây ra tai họa. 

 6. Bảo ñảm an ninh và trật tự của các cơ quan, ñơn vị ñường sắt trong vùng 
có lụt, bão, sự cố, thiên tai. 

 7. Hướng dẫn cán bộ công nhân viên ñường sắt và nhân dân thực hiện vệ sinh 
môi trường sinh thái và ñề phòng dịch bệnh tại vùng có lụt, bão, sự cố, thiên tai và 
ở khu vực sơ tán. 

 8. Các toa xe trên ñường hay ở trong ga phải ñược nối liền với nhau, các cửa 
toa xe phải ñược ñóng kín. Những toa xe không có tác nghiệp dồn dịch, chạy tàu, 
phải xiết chặt hãm tay, chèn lại chắc chắn. 
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 9. Các ga phải tạo mọi ñiều kiện ñể người thuê vận tải nhanh chóng rút hàng 
hóa ra khỏi ga hoặc xếp hàng lên toa xe. Hàng hóa còn tồn trên kho, bãi phải ñược 
kê cao, che bạt, chằng buộc ... chắc chắn. 

 10. Các khu ga hay bị ngập nước phải sơ tán ñầu máy, toa xe khỏi khu vực 
ngập nước. 

 11. Khi nhận ñược tin ñường bị ngập lụt, hư hỏng hoặc có chướng ngại trên 
ñường, trực ban chạy tàu hai ga tiếp giáp ñoạn ñường ấy phải giữ tất cả các tàu, 
ñầu máy sắp chạy vào khu gian ñó; ñồng thời báo cho ðiều ñộ chạy tàu phong tỏa 
khu gian, nếu ñiện thoại ðiều ñộ chạy tàu không thông thì Trực ban hai ga ñược 
phép phong tỏa khu gian; sau ñó báo cho các ñơn vị vận tải, ñơn vị quản lý cầu 
ñường, ñơn vị quản lý thông tin tín hiệu sở tại ñể kiểm tra tình hình hư hỏng của 
công trình, các chướng ngại vật ñể tìm mọi biện pháp khắc phục nhanh chóng. 

 12. Khi tàu ñang chạy 

 a) Trong thời gian mưa to kéo dài, trực ban chạy tàu ga khi cho tàu chạy phải 
cấp cảnh báo cho tàu chạy vào khu gian với nội dung : "chú ý chạy thận trọng, tốc 
ñộ không quá 15 km/h”; 

 b) Nếu gió mạnh có thể làm ñổ cây cối, cột ñiện gây chướng ngại trên ñường 
hoặc sức gió mạnh cản ñầu máy không ñảm bảo an toàn thì trực ban chạy tàu ga, 
trưởng tàu, lái tàu hội ý, nhận ñịnh tình hình, nếu xét thấy nguy hiểm cho việc chạy 
tàu thì giữ tàu ở ga cho ñến khi ngớt gió bão; 

 c) Khi mưa bão ñã ngớt, ñơn vị quản lý kết cấu hạ tầng sở tại phải cử người 
ñi kiểm tra và giải quyết ngay các sự cố ảnh hưởng ñến an toàn chạy tàu, Trực ban 
chạy tàu ga chỉ ñược phép cho tàu ñang ñợi chạy vào khu gian khi ñơn vị quản lý 
kết cấu hạ tầng sở tại kiểm tra về thông báo trạng thái cầu ñường thanh thoát, an 
toàn. Trường hợp ñợi quá 60 phút không có thông báo của ñơn vị quản lý kết cấu 
hạ tầng sở tại thì cho tàu chạy vào khu gian với cảnh báo: "chạy thận trọng, tốc ñộ 
không quá 15 km/h, chú ý quan sát ñường sau mưa, bão, lụt". 

 13. Trường hợp mưa to kéo dài, gió bão mạnh (ñiểm a, b khoản 12 ðiều này) 
ñối với các khu gian có ñiểm xung yếu ñã ñược thông báo, Trực ban chạy tàu ga 
nhất thiết phải chờ ñơn vị quản lý cầu ñường sở tại hoặc goòng ñi kiểm tra về 
thông báo trạng thái cầu ñường thanh thoát, an toàn mới cho tàu chạy. 

 14. Khi tàu ñang chạy dọc ñường nếu trưởng tàu, lái tàu nhận thấy gió bão 
mạnh, uy hiếp an toàn ñoàn tàu thì phải ngừng lại và cử người ñi phòng vệ phía 
trước và sau tàu. Khi ngớt gió bão, trưởng tàu và lái tàu kéo còi gọi nhân viên ñi 
phòng vệ tàu về và hội ý với lái tàu cho tàu chạy thận trọng, tốc ñộ không quá 15 
km/h và sẵn sàng ngừng tàu khi có chướng ngại. 

 15. Khi tàu ñang chạy mà thấy ñường sắt bị ngập nước: 

 a) Trường hợp ngập nước ñến mặt tà vẹt, nước có sóng, mức chênh của sóng 
từ 5 cm trở lên, nước ñang chảy mạnh, nước lũ ñục, chảy xiết (ñi ngược dòng nước 
có cảm giác bị cản) thì lái tàu, trưởng tàu phải cho tàu ngừng lại trước ñoạn ñường 
bị ngập nước, cử người ñi phòng vệ theo quy ñịnh và báo ngay cho ga gần nhất 
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biết (bằng ñiện thoại hoặc cử người ñi báo); ga nhận ñược ñiện phải báo ngay cho 
ñơn vị quản lý cầu ñường sở tại. Tàu chỉ ñược chạy qua ñoạn ñường ngập nước khi 
ñơn vị quản lý cầu ñường sở tại kiểm tra khẳng ñịnh cho tàu chạy qua an toàn; 

 b) Trường hợp ngập nước do mưa to ñọng úng, nước không chảy, không có 
sóng to, vùng không có lụt, bão thì việc cho tàu chạy qua ñoạn ñường ngập nước 
phải tuân thủ các ñiều kiện ñối với ñầu máy, toa xe, cụ thể như sau: 

 - Tốc ñộ ñoàn tàu qua ñoạn ngập nước không ñược quá 5 km/h; 

 - ðối với toa xe: 

 + ðối với toa xe khách có lắp máy phát ñiện ở giá chuyển hướng, nếu nước 
ngập trên mặt ray tới 110 mm thì phải lắp dây cu roa với góc treo máy từ 30 ñộ trở 
lên. Nếu nước ngập trên mặt ray từ trên 110 mm ñến dưới 210 mm thì phải có biện 
pháp bọc kín máy phát hoặc treo máy lên tới mức cao nhất có thể ñảm bảo không 
cho nước lọt vào máy phát ñiện; 

 + ðối với toa xe khách ñiều hòa không khí có lắp máy phát ñiện gầm xe và 
toa xe khách hai tầng    chỉ ñược chạy qua vùng ngập nước với mức nước ngập trên 
mặt ray không quá 100 mm; 

 + Khi mức nước ngập trên mặt ray từ 210 mm trở lên thì không ñược cho xe 
khách cũng như xe hàng chạy qua ñể tránh nước tràn vào ổ bi, hộp dầu; 

 + Các ñoàn xe sau khi ñã vượt qua vùng ngập nước tới 210 mm, các trạm 
chỉnh bị ở 2 ñầu phải kiểm tra toàn bộ hộp trục của các toa xe, bảo ñảm không ñể 
nước lọt vào hộp trục có thể gây cháy hộp trục. 

 - ðối với ñầu máy mức nước ngập trên ñỉnh ray lớn nhất ñược phép là: 

 + 50 mm ñối với ñầu máy ñiêzen truyền ñộng ñiện D20E, D19E, D18E, 
D13E, D12E, D9E, D8E); 

 + 100mm ñối với ñầu máy ñiêzen truyền ñộng ñiện  ( D19Er, D14Er ) 

 + 170 mm ñối với ñầu máy TY (D4H) và ñầu máy Ru (D11H); 

 + 200 mm ñối với ñầu máy DPH-21 (D10H) 

 +  275 mm ñối với ñầu máy Úc (D5H); 

 +  300 mm ñối với ñầu máy hơi nước. 

 Trong quá trình chạy tàu, lái tàu phải tăng cường quan sát, xử lý sao cho mọi 
trường hợp không ñể nước vào ñộng cơ ñiện kéo của ñầu máy ñiêzen truyền ñộng 
ñiện, vào lỗ ño dầu, hộp giảm tốc trục của ñầu máy TY, Úc hoặc vào ắc quy của 
ñầu máy Ru. 

 Nếu nước ngập vượt quá quy ñịnh trên thì phải ngừng chạy tàu. Nếu ñoàn tàu 
ở khu gian, trưởng tàu và lái tàu phải hội ý ñể tiến hoặc lùi ñến nơi an toàn. 

 c) Trong lúc tàu ngừng, xét thấy nước có khả năng dâng cao hoặc ñường bị 
xói lở, lún ñường, sụt ñất làm cho tàu có thể bị nghẽn hoặc có nguy cơ bị tai nạn 
thì trưởng tàu và lái tàu phải tự quyết ñịnh cho tàu lùi hoặc tiến khỏi chỗ nguy 
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hiểm. Khi cho tàu lùi về ga thì trưởng tàu, lái tàu phải áp dụng ñầy ñủ các biện 
pháp quy ñịnh cho tàu chạy lùi theo "Quy trình chạy tàu và công tác dồn ñường 
sắt". 

ðiều 22. Công tác trực phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai 

 1. Thời gian trực:  

 a) Những ngày không có lụt, bão, sự cố, thiên tai: trực trong giờ hành chính; 

 b) Những ngày có áp thấp nhiệt ñới, mưa với cường ñộ lớn, lụt, bão (báo 
ñộng từ cấp 1 trở lên): trực 2 ca, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ: 

 + Ca sáng từ 7h30 ñến 16h30; 

 + Ca ñêm: từ 16h30 ñến 7h30 sáng hôm sau. 

 2. ðối tượng trực: 

 a) Lãnh ñạo ñơn vị các cấp; 

 b) Lãnh ñạo các bộ phận chức năng; 

 c) Ban chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn các 
cấp; 

 d) Một số cán bộ giúp việc Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn. 

 3. Lịch trực do Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai 
và cứu nạn các cấp phân công. 

 4. Nhiệm vụ của ca trực: 

 a) Nắm tình hình thời tiết, tình hình lụt, bão, sự cố, thiên tai qua mệnh lệnh 
của Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn cấp 
trên, trên phương tiện thông tin ñại chúng; ñồng thời nắm tình hình công tác cứu 
chữa trong phạm vi quản lý của ñơn vị; 

 b) Phân tích và ra các quyết ñịnh chỉ ñạo cơ sở chống lụt, bão, sự cố, thiên tai 
và cứu nạn; 

 c) Báo cáo và truyền ñạt ý kiến chỉ ñạo của cấp trên ñến các ñơn vị và cá 
nhân có liên quan. 

 d) Báo cáo diễn biến mưa bão, sự cố, thiên tai, ñánh giá sơ bộ thiệt hại và 
công tác cứu chữa khắc phục trong phạm vi quản lý của ñơn vị. 

 5. Chế ñộ ñối với người trực phòng, chống lụt, bão và ứng phó sự cố, thiên 
tai: 

 a) Những người trực tiếp tham gia trực phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự cố, 
thiên tai trong những ca ñêm, ngày nghỉ, ngày lễ thì ñược bố trí nghỉ bù tương ứng 
với thời gian trực theo mức sau: 

 + Trực ca ñêm từ 16h30 ñến 7h30 sáng hôm sau, ñược nghỉ bù 24 giờ (một 
ngày ñêm); 
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 + Trực ca ngày trong các ngày trùng vào ngày lễ, tết ñược nghỉ bù 24 giờ tính 
cho một ca trực (một ngày ñêm). 

 b) Trường hợp không thể bố trí nghỉ bù ñược thì ñược trả công lao ñộng cho 
thời gian trực theo quy ñịnh của Nhà nước; 

 c) Nguồn kinh phí trả công lao ñộng trực phòng, chống lụt, bão, ứng phó sự 
cố, thiên tai như sau: 

 + Các Công ty quản lý kết cấu hạ tầng ñường sắt lấy từ nguồn kinh phí dự 
phòng cho công tác phòng chống lụt, bão hàng năm (hạch toán vào giá thành sửa 
chữa thường xuyên ñịnh kỳ); 

 + Các ñơn vị kinh doanh vận tải hạch toán vào giá thành vận tải; 

 + Các ñơn vị ñộc lập hạch toán vào giá thành sản phẩm; 

 + Cơ quan Tổng công ty ðường sắt Việt Nam hạch toán vào quỹ quản lý của 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam. 

ðiều 23. Tổ chức xử lý khi lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra 

 Khi lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra, Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng 
phó sự cố, thiên tai và cứu nạn các cấp trong hoạt ñộng ñường sắt phải chủ ñộng 
triển khai ngay theo kế hoạch ñã chuẩn bị và chọn phương án thích hợp ñể xử lý sự 
cố hiệu quả nhất. 

 ðối với các ñơn vị trực tiếp bị ảnh hưởng của lụt, bão, sự cố, thiên tai phải 
thực hiện ngay những nhiệm vụ cụ thể sau: 

 1. Các Công ty quản lý ñường sắt: 

 a) Tổ chức tuần tra, chốt gác chặt chẽ các khu vực có lụt, bão, sự cố, thiên tai 
và thường xuyên tiến hành kiểm tra; kịp thời phong tỏa hoặc giảm tốc ñộ khi công 
trình có xuất hiện hư hỏng và nguy cơ ñe dọa an toàn chạy tàu; 

 b) Huy ñộng ngay lực lượng xung kích, vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải và 
sẵn sàng triển khai cứu chữa; 

 c) Các khu vực xung yếu phải lập thêm biểu ñồ tuần ñường phụ. Những 
trường hợp cần thiết phải dùng goòng kiểm tra ñường trước khi cho tàu chạy; 

 d) ðặc biệt tại các nơi có ñập thủy lợi, thuỷ ñiện ở thượng lưu phải nắm ñược 
tình hình xả nước của ñập, có biện pháp phối hợp, bảo vệ những chỗ nền ñường, 
cầu, cống hoặc công trình ñang thi công có nguy cơ bị ngập, xói khi xả nước. 

 2. Các Công ty Thông tin tín hiệu ñường sắt phải huy ñộng ngay các thiết bị 
thông tin dự phòng (kể cả nhân lực) ñảm bảo thông tin liên tục, thông suốt, ñồng 
thời triển khai lực lượng xung kích sẵn sàng cứu chữa. 

 3. Các ñơn vị vận tải ñường sắt, nhà ga, ñoàn tàu, nhân viên công tác trên tàu 
phải tổ chức bảo vệ ñoàn tàu, hành khách, hàng hóa; tổ chức chuyển tải hành 
khách, hàng hoá khi có lệnh của Tổng giám ñốc Tổng công ty ñường sắt Việt Nam 
hoặc Trưởng Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu 
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nạn của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam hoặc Thủ trưởng Công ty vận tải ñường 
sắt trực tiếp quản lý theo phân cấp.    

 4. Trong khu vực xảy ra lụt, bão, sự cố, thiên tai các ñơn vị thi công trong 
phạm vi ñất dành cho ñường sắt phải chủ ñộng phối hợp với các Công ty quản lý 
kết cấu hạ tầng ñường sắt, các ñơn vị có liên quan ñể cứu hộ các công trình có sự 
cố, hoặc có nguy cơ bị phá hoại. Tất cả các ñơn vị phải có trách nhiệm tham gia 
cùng lực lượng ñịa phương, Thanh tra ñường sắt giữ gìn trật tự, an ninh trong khu 
vực ñang thực thi chống lụt, bão, sự cố, thiên tai và chấp hành nghiêm túc mệnh 
lệnh của Ban chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
cấp trên, sẵn sàng ứng cứu các ñơn vị bạn khi ñược ñiều ñộng ñể khắc phục hậu 
quả do lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra. 

 5. Trường hợp lụt, bão, sự cố, thiên tai xảy ra nghiêm trọng vượt quá khả 
năng nhân lực, vật tư trang thiết bị dự phòng của ñơn vị cơ sở thì ñơn vị phải ñề 
nghị lên cấp trên khẩn trương huy ñộng nhân lực, vật tư, thiết bị của các ñơn vị 
khác ñến chi viện cho việc ứng cứu chống lụt, bão, sự cố, thiên tai. Các công tác 
giao nhận vật tư, trang thiết bị phải làm ñầy ñủ thủ tục theo quy ñịnh của luật pháp 
ñể làm căn cứ thanh toán, hoàn trả. 

Mục 3 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO, SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN 

ðiều 24. Nguyên tắc trong công tác khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố, 
thiên tai và cứu nạn 

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực ñường sắt phải chủ ñộng tích 
cực khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn nhằm giảm nhẹ hậu quả 
của thiên tai, nhanh chóng khôi phục giao thông vận tải ñường sắt, phục hồi sản 
xuất, ổn ñịnh ñời sống nhân dân. 

ðiều 25. Nội dung công tác khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố, thiên tai và 
cứu nạn 

 1. Cứu người và tài sản bị nạn. 

 2. Chuyển tải hành khách và hàng hóa. 

 3. Kịp thời cứu trợ, giúp ổn ñịnh ñời sống cho nhân dân và nhân viên ñường 
sắt vùng bị lụt, bão, sự cố, thiên tai. 

 4. Sửa chữa các công trình thuộc kết cấu hạ tầng ñường sắt bị hư hỏng, ñảm 
bảo giao thông vận tải ñường sắt ñược thông suốt với thời gian nhanh nhất. 

 5. Trục vớt, cứu chữa ñầu máy, toa xe; các trang thiết bị, phương tiện phục 
vụ thi công và chạy tàu ñể phục hồi sản xuất và sửa chữa các công trình phòng 
chống lụt bão bị hư hỏng. 

 6. ðiều tra, thống kê thiệt hại. 

 7. Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh. 



 

20

 8. Lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán chi phí khắc phục hậu quả lụt, bão, 
sự cố, thiên tai theo quy ñịnh. 

ðiều 26. Nội dung cụ thể về khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố, thiên tai 

 1. Khắc phục ách tắc giao thông vận tải ñường sắt  

Khi lụt, bão, sự cố, thiên tai gây hại làm gián ñoạn giao thông vận tải ñường 
sắt: 

 a) Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam quyết ñịnh thành lập 
Hội ñồng cứu hộ, cứu nạn; khi bão lụt, sự cố thiên tai làm hỏng kết cấu hạ tầng 
ñường sắt thì Lãnh ñạo Tổng công ty ðường sắt Việt Nam  phụ trách quản lý, bảo 
trì kết cấu hạ tầng ñường sắt làm Chủ tịch Hội ñồng; khi cứu nạn, cứu hộ về ñầu 
máy, toa xe thì Lãnh ñạo Tổng công ty ðường sắt Việt Nam phụ trách về ñầu máy, 
toa xe là Chủ tịch Hội ñồng; khi chuyển tải hành khách, hàng hoá thì Lãnh ñạo 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam phụ trách công tác vận tải làm Chủ tịch Hội 
ñồng; 

 b) Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 
các cấp trực thuộc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam phải huy ñộng mọi lực lượng 
làm các việc sau: 

 - Tổ chức phòng vệ theo quy ñịnh ñể ñảm bảo an toàn chạy tàu; 

 - ðiều tra khảo sát thiệt hại của các công trình, phương tiện vận chuyển và 
lập biên bản xác nhận khối lượng, mức ñộ thiệt hại có sự tham gia xác nhận của ñại 
diện chính quyền, Uỷ ban nhân dân cấp xã (phường, thị trấn) nơi xảy ra bão, lũ, sự 
cố, thiên tai; 

 - Lập phương án cứu chữa công trình; trục cẩu thiết bị, phương tiện vận tải 
(nếu có); dự kiến tiến ñộ lập lại giao thông; ñồng thời ñiện báo về Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam. Trường hợp có sự cố hoặc tai nạn chạy tàu thì ñơn vị có liên 
quan xử lý theo quy ñịnh tại “Quy ñịnh về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông 
ñường sắt” của Bộ Giao thông vận tải; 

 - Căn cứ vào tình hình cụ thể, Giám ñốc xí nghiệp vận tải, Trưởng ga báo cáo 
Tổng giám ñốc Tổng công ty vận tải ñường sắt trực tiếp quản lý quyết ñịnh phương 
án và biện pháp vận chuyển hành khách, hàng hóa; 

 - ðối với ñoàn tàu ñang chạy dọc ñường xét thấy chưa thể qua ñược khu vực 
trở ngại, Trung tâm ñiều hành vận tải phải giữ tàu ở những ga thị trấn, thị xã hoặc 
thành phố ñể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc phục vụ ăn uống, sinh hoạt của hành 
khách; 

 - Trường hợp ñoạn ñường bị hư hỏng ngắn, gần ñường ô tô ñi lại thuận tiện, 
Xí nghiệp vận tải, Trưởng ga hai ñầu khu gian báo cáo với Trung tâm ñiều hành 
vận tải ñể có phương án chuyển tải hành khách; ñồng thời liên hệ với ñịa phương 
nơi chuyển tải ñể tranh thủ sự giúp ñỡ và công tác ñảm bảo trật tự trị an;  
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 - Trường hợp tàu bị kẹt trong khu gian do lụt, bão, sự cố, thiên tai thì Xí 
nghiệp vận tải, Trưởng ga  hai ñầu khu gian và trưởng tàu phải tổ chức cứu hộ 
hành khách, chuyển tải hành khách và bảo vệ ñoàn tàu, hàng hóa; 

 - Khi giao thông bị gián ñoạn, công trình ñường sắt bị hư hỏng, tàu chưa 
chạy ñược, khoảng cách chuyển tải xa cần phải huy ñộng các phương tiện ñường 
bộ giúp ñỡ; Công ty Vận tải hành khách ñường sắt phải báo cáo Tổng giám ñốc 
Tổng công ty ðường sắt Việt Nam tình hình cụ thể, phương án chuyển tải và giải 
pháp thực hiện ñể Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam quyết ñịnh 
phương án tổ chức chuyển tải; 

 - ðối với hàng hóa ñặc biệt quan trọng, cần tổ chức chuyển tải thì Công ty 
vận tải hàng hoá ñường sắt phải báo cáo Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt 
Việt Nam và chỉ ñược chuyển tải khi ñược Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt 
Việt Nam quyết ñịnh. 

 - Trung tâm ñiều hành vận tải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ hành trình các 
ñoàn tàu ñang trong vùng ảnh hưởng của lụt, bão, sự cố, thiên tai ... và ra các mệnh 
lệnh, quyết ñịnh khẩn cấp các biện pháp ñảm bảo an toàn chạy tàu; chỉ ñạo việc 
bảo vệ chuyển tải hành khách; bảo vệ ñoàn tàu, hàng hóa; chỉ ñạo các ñoàn tàu cứu 
hộ (nếu có), các ñoàn tàu chở vật tư, thiết bị và thử tải ... theo yêu cầu của công tác 
cứu chữa. 

 2. Phân cấp tổ chức cứu chữa. 

 ðể các ñơn vị chủ ñộng trong công tác cứu chữa, việc phân cấp tổ chức cứu 
chữa quy ñịnh như sau: 

 a) Trường hợp thiệt hại không lớn, kỹ thuật không phức tạp, dự kiến tiến ñộ 
thông xe không quá 1 ngày thì các Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn cấp cơ sở tự giải quyết; báo cáo về Ban Chỉ ñạo phòng, 
chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn cấp trên ñể chi viện vật tư  và 
cử cán bộ tham gia nếu cần thiết; 

 b) Trường hợp thiệt hại tương ñối lớn, kỹ thuật tương ñối phức tạp, dự kiến 
tiến ñộ thông xe từ 2 ñến 3 ngày thì Ban Chỉ ñạo phòng chống lụt, bão; ứng phó sự 
cố, thiên tai và cứu nạn khu vực thành lập Ban Chỉ huy cứu chữa ñể chỉ ñạo các 
ñơn vị cứu chữa công trình, trục vớt thiết bị, phương tiện (nếu có) và báo cáo Ban 
Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn của Tổng công 
ty ðường sắt Việt Nam, ñồng thời ñề nghị Tổng công ty ðường sắt Việt Nam chi 
viện vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải, cán bộ tham gia cứu chữa. 

  c) Trường hợp khối lượng thiệt hại lớn, kỹ thuật phức tạp, dự kiến tiến ñộ 
thông xe từ 4 ngày trở lên thì Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam phải thành lập Ban Chỉ 
huy cứu chữa ñể chỉ ñạo các ñơn vị cứu chữa công trình, trục cẩu phương tiện vận 
tải (nếu có); báo cáo về Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 
của Bộ Giao thông vận tải. Trường hợp công trình vượt quá khả năng cứu chữa của 
mình, Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn của 
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Tổng công ty ðường sắt Việt Nam báo cáo và ñề nghị Bộ Giao thông vận tải chi 
viện. 

 3. ðiều ñộng nhân lực vật tư thiết bị 

 a) ðể khắc phục nhanh hậu quả lụt, bão, sự cố, thiên tai những trường hợp 
cần thiết, các Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu 
nạn các cấp ñược ñề nghị cấp trên huy ñộng nhân lực, vật tư, thiết bị ... của các ñơn 
vị khác cho công tác cứu chữa. Khi ñược huy ñộng, các ñơn vị phải làm ñầy ñủ thủ 
tục giao nhận lao ñộng, vật tư, phương tiện, thiết bị theo quy ñịnh ñể làm căn cứ 
thanh toán sau này; 

 b) Các ñơn vị sản xuất vật liệu (ñá, tà vẹt vv…) trực thuộc Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam ngoài việc thực hiện số lượng dự phòng chống lụt, bão, sự cố, 
thiên tai phải tổ chức làm thêm ca, thêm giờ ñể cung ứng kịp thời vật tư theo yêu 
cầu của công tác cứu chữa; 

 c) Tàu hoặc goòng chuyên chở công nhân, vật liệu ñi khôi phục giao thông 
ñược ưu tiên trên tất cả các loại tàu; 

 d) Trung tâm ñiều hành vận tải ñược phép sử dụng, huy ñộng các ñầu máy, 
toa xe kể cả những toa xe chưa xếp hàng hoặc xếp hàng chưa xong nếu cần lấy toa 
xe ñó ñể ñi khôi phục giao thông thì hàng hóa trên toa xe chưa xếp xong phải dỡ 
xuống; 

 ñ) Trưởng Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn của các Công ty quản lý kết cấu hạ tầng ñường sắt ñược quyết ñịnh sử 
dụng ñất ñá, vật liệu hiện có trên các phương tiện vận tải của ñường sắt ñể cứu 
chữa trong trường hợp ñất ñá, vật liệu này của các ñơn vị trực thuộc Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam. ðối với ñất ñá, vật liệu của các tổ chức khác phải thỏa thuận 
trước khi sử dụng;  

  Khi sử dụng ñất ñá, vật liệu phải thực hiện ñầy ñủ thủ tục thanh toán theo 
quy ñịnh; 

 e) Khi cần huy ñộng nhiều người ñể khắc phục trở ngại, ñược phép sử dụng 
các ñoàn tàu khách. Nếu tại ñó không có các ñoàn tàu khách, ñược phép sử dụng 
các toa xe chở hàng loại GG hoặc HH (không phải xe chuyên dùng) ñể chuyên chở 
công nhân ñến nơi giải quyết trở ngại. Trường hợp cần chở ít người có thể dùng 
goòng máy hoặc ô tô ñể vận chuyển. 

ðiều 27. Các bước trong hoạt ñộng cứu chữa, khắc phục hậu quả lụt, 
bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn 

 1. ðối với các công trình ñường, cầu, cống, hầm: 

 Thời gian cứu chữa khắc phục hậu quả do lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn  
ñược chia thành 2 bước theo quy ñịnh như sau : 

 - Bước 1: Tính từ thời ñiểm có công ñiện phong tỏa khu gian, cấm tàu chạy 
do lụt, bão, sự cố, thiên tai  ñến khi có công ñiện trả tốc ñộ ≥15km/h. 

 - Bước 2 : Khôi phục công trình sau lụt, bão, sự cố, thiên tai  
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 Quy ñịnh cụ thể nội dung các bước như sau: 

  (1)- Bước 1: Tính từ thời ñiểm có công ñiện phong tỏa khu gian, cấm tàu 
chạy do lụt, bão, sự cố, thiên tai  ñến khi có công ñiện trả tốc ñộ ≥15km/h. 

 Bước 1 bao gồm 2 giai ñoạn : 

 a) Giai ñoạn 1: Cứu chữa thông xe tạm 5km/h. 

Giai ñoạn này ñược tính từ thời ñiểm sau khi có lệnh phong tỏa khu gian, cấm 
tàu chạy, ñơn vị thi công triển khai lực lượng thi công cứu chữa lụt, bão,sự cố, 
thiên tai và cứu nạn ñến thời ñiểm thông xe tạm 5km/h 

- Sau khi thi công xong thiết kế thông xe tạm, ñơn vị thi công phải kiểm tra cụ 
thể ñồng thời lập biên bản xác ñịnh phần công trình ñơn vị phụ trách ñã thi công 
xong, ñủ ñiều kiện thử tải, yêu cầu Ban chỉ huy cứu chữa cho phép thử tải hoặc 
thông xe. 

- Ban chỉ huy cứu chữa thành lập hội ñồng thử tải. Thành phần hội ñồng thử 
tải gồm các ñại diện: Ban chỉ huy cứu chữa, ñơn vị thi công, Công ty quản lý 
ñường sắt sở tại, ñoàn tàu (lái tàu hoặc trưởng tàu). 

-  Hội ñồng thử tải có nhiệm vụ: 

+ Lập ñề cương thử tải hoặc thông xe. 

+ Tổ chức kiểm tra soát xét các bộ phận của công trình, cho sửa chữa lại 
những phần công trình thấy chưa ñủ ñiều kiện thử tải hoặc thông xe. 

+ Lập biên bản xác nhận ñủ ñiều kiện thử tải hoặc thông xe. 

+ Phổ biến ñề cương thử tải hoặc thông xe cho mọi thành viên của Hội ñồng 
nắm chắc ñể thực hiện; 

+ Chỉ huy thử tải; 

+ Kiểm tra thông số kỹ thuật ño ñược và cho sửa chữa sau mỗi ñợt thử tải 
hoặc thông xe; 

+ Lập biên bản kết quả thử tải hoặc thông xe, kết luận ñiều kiện thông xe giai 
ñoạn 1 (cứu chữa thông xe tạm) và báo cáo Ban chỉ huy cứu chữa. 

- ðơn vị vận tải ñường sắt nơi bị lụt, bão, sự cố, thiên tai có trách nhiệm kiểm 
tra thành phần ñoàn tàu thử tải, thông xe; hướng dẫn ñoàn tàu thử tải hoặc thông xe 
thực hiện ñúng ñề cương thử tải hoặc thông xe; 

- Công ty quản lý ñường sắt tổ chức cắm biển chỉ dẫn chạy tàu theo ñiện trả 
ñường và "quy trình tín hiệu ñường sắt". Trong quá trình cứu chữa, Công ty Quản 
lý ñường sắt vẫn thực hiện công tác tuần ñường, tuần cầu, tuần hầm bình thường 
ñể khi thông xe khu gian ñược thông thoát; 

 - ðơn vị thi công (hoặc Công ty quản lý ñường sắt) lập ñề cương tổ chức chốt 
gác, kiểm tra sửa chữa tiếp theo trong thời gian chờ làm thủ tục bàn giao quản lý 
công trình theo thực trạng. 
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 - Ban Chỉ huy cứu chữa công trình kiểm tra khối lượng các công việc thực 
hiện, phát công ñiện trả ñường kèm theo các ñiều kiện chạy tàu cho 2 ga ñầu khu 
gian, Trung tâm ñiều hành giao thông vận tải, Công ty quản lý kết cấu hạ tầng 
ñường sắt, Công ty vận tải ñường sắt và Tổng công ty ðường sắt Việt Nam 

b) Giai ñoạn 2: Gia cố công trình tạm ñảm bảo ổn ñịnh khai thác chạy tàu 
≥15km/h. 

 Ngay sau khi thông xe tạm, Ban chỉ huy cứu chữa tiếp tục chỉ ñạo khắc phục 
sửa chữa, gia cố ổn ñịnh công trình ñảm bảo ñiều kiện khai thác an toàn tốc ñộ 
≥15km/h. Nội dung công việc giai ñoạn này gồm: 

 - Khảo sát ñánh giá khả năng chịu tải của công trình tạm. 

 - Lập phương án gia cố bổ sung, tăng cường ñộ ổn ñịnh của kết cấu công 
trình, ñảm bảo ñiều kiện chạy tàu an toàn theo tải trọng quy ñịnh và tốc ñộ 
≥15km/h. 

 - Lập ñề cương kiểm tra thông số kỹ thuật của công trình sau mỗi chuyến tàu 
qua trong suốt quá trình thi công giai ñoạn 2. 

 - Tổ chức thi công liên tục, nhanh chóng ñưa công trình vào khai thác, ñảm 
bảo an toàn ñúng tải trọng quy ñịnh và tốc ñộ ≥15km/h. 

 - Chạy tàu kiểm tra theo tải trọng quy ñịnh và tốc ñộ ≥15km/h. 

 - Bố trí biển báo hướng dẫn chạy tàu ñúng quy ñịnh. 

 - Nghiệm thu chất lượng, khối lượng cứu chữa khôi phục bước 1. 

 - Trả tốc ñộ ≥15km/h. 

      ðối với công trình nhỏ, thời gian gia cố tăng cường giai ñoạn 2 không 
quá 7 ngày; công trình lớn phức tạp không quá 15 ngày. 

       Trường hợp cần phải kéo dài thời gian thì do Tổng giám ñốc Tổng 
công ty ðường sắt Việt Nam quyết ñịnh 

 (2)-  Bước 2: Khôi phục công trình sau lụt, bão, sự cố, thiên tai   

 Ngay sau khi thông xe bước 1, phải tổ chức lập thiết kế, dự toán thi công 
khôi phục bước 2 theo tiêu chuẩn như hệ thống công trình trước khi hư hỏng hay 
nâng cấp công trình hư hỏng. 

 - Nếu công trình không phức tạp, không phải khoan thăm dò ñịa chất, khảo 
sát thủy văn thì thi công bước 2 ngay.   

 - Nếu công trình phức tạp phải khoan thăm dò, nghiên cứu ñịa chất thủy văn 
hay thay ñổi loại hình kết cấu cải tiến thì chậm nhất là sau 45 ngày thông xe phải 
tiến hành khảo sát thiết kế, dự toán trình Tổng công ty ðường sắt Việt Nam duyệt. 
Trường hợp quá phức tạp, phải lập thiết kế và dự toán lâu hơn thì phải báo cáo 
Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt Nam ñể xin phép kéo dài thời hạn 
ñồng thời ñưa công trình này thành ñiểm chạy chậm cố ñịnh như thông lệ. 

 2. ðối với hệ thống Thông tin tín hiệu: 
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 Thời gian cứu chữa khắc phục hậu quả do lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn  
ñược thực hiện 2 bước  theo quy ñịnh như sau : 

 - Bước 1: ñược tính từ thời ñiểm có ñiện báo gián ñoạn thông tin tín hiệu do 
lụt, bão, sự cố, thiên tai gây ra ñến khi nối thông liên lạc, khôi phục trở ngại tín 
hiệu ñủ ñiều kiện chạy tàu an toàn. Bước 1 gồm 2 giao ñoạn: 

 a) Giai ñoạn 1: Giải phóng các chướng ngại ảnh hưởng ñến hệ thống thông 
tin tín hiệu, nối thông ñường dây thông tin; tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thông tin 
tín hiệu bị sự cố do lụt, bão, sự cố, thiên tai.   

 b) Giai ñoạn 2: Chống ñỡ cột thông tin bị ñổ, thay tạm cột thông tin bị gãy. 
Lắp ñặt lại thiết bị thông tin, tín hiệu về vị trí ban ñầu ñảm bảo chạy tàu an toàn 

 Thời gian khôi phục giai ñoạn 2 không quá 7 ngày. ðối với hệ thống ñường 
dây, thiết bị thông tin tín hiệu bị thiệt hại lớn, công nghệ phức tạp không quá 15 
ngày. 

 - Bước 2:  Khôi phục, thay thế, bổ sung hệ thống thiết bị thông tin, tín hiệu 
ñảm bảo trạng thái tiêu chuẩn kỹ thuật ban ñầu ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ổn ñịnh lâu 
dài 

 3. ðối với công trình kiến trúc thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng ñường sắt. 

  Thời gian cứu chữa khắc phục hậu quả do lụt, bão,sự cố, thiên tai và cứu nạn  
ñược thực hiện  2 bước theo quy ñịnh như sau : 

- Bước 1: ñược tính từ thời ñiểm có ñiện báo về sự cố công trình kiến trúc 
thuộc hệ thống kết cấu hạ tầng ñường sắt bị sự cố do bão, lụt, sự cố, thiên tai làm 
gián ñoạn hoạt ñộng ñiều hành giao thông vận tải ñường sắt ñến khi khôi phục tạm 
ñảm bảo ñiều kiện tác nghiệp ñiều hành hoạt ñộng  giao thông vận tải an toàn. 
Bước 1 gồm 2 giai ñoạn: 

 a) Giai ñoạn 1: Giải phóng các chướng ngại công trình kiến trúc bị sập ñổ; 
nối thông hệ thống thiết bị ñiều hành giao thông vận tải; tháo dỡ, bảo dưỡng thiết 
bị ñiều hành chạy tàu. 

 b) Giai ñoạn 2:  Lắp dựng tạm công trình kiến trúc bị sập ñổ, ñảm bảo ñủ 
ñiều kiện ñiều hành chạy tàu. Sửa chữa, lắp ñặt lại hệ thống thiết bị ñiều hành chạy 
tàu ñủ ñiều kiện ñảm bảo an toàn giao thông vận tải ñường sắt. 

  Thời gian khôi phục giai ñoạn 2 không quá 7 ngày. ðối với hệ thống thiết bị 
ñiều hành chạy tàu bị thiệt hại lớn, công nghệ phức tạp không quá 15 ngày.   

 - Bước 2:   

 Khôi phục, thay thế, bổ sung hệ thống ñiều hành chạy tàu và các công trình 
kiến trúc ñảm bảo trạng thái tiêu chuẩn kỹ thuật ban ñầu ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ổn 
ñịnh lâu dài 

 4. Các cơ quan chức năng từ Công ty Quản lý kết cấu hạ tầng ñường sắt ñến 
Tổng công ty ñường sắt Việt Nam phải bổ sung ñiều chỉnh kế hoạch khôi phục sửa 
chữa các công trình này vào kế hoạch của  năm và tổ chức khôi phục ngay. Trường 
hợp kinh phí thiếu sẽ ghi nợ vào kế hoạch năm sau. 



 

26

 5. Các công trình cứu chữa bước 2 ñược phép vừa thiết kế, vừa thi công và 
ñược phép chỉ ñịnh thầu cho các ñơn vị thi công trong ngành ñường sắt có kinh 
nghiệm nhằm ñảm bảo tiến ñộ và chất lượng khôi phục công trình. Tùy mức ñộ 
khôi phục sẽ quy ñịnh thời gian hoàn thành bước 2 với yêu cầu khẩn trương bảo 
ñảm chất lượng và an toàn chạy tàu. 

ðiều 28. Hồ sơ cứu chữa công trình hư hỏng do lụt, bão, sự cố, thiên tai 
gây ra   

1. Sau khi ñã cứu chữa thông xe bước 1, các Công ty quản lý kết cấu hạ tầng 
ñường sắt cùng các ñơn vị thi công tham gia cứu chữa phải hoàn tất hồ sơ hoàn 
công, chứng từ, báo cáo Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố thiên 
tai và cứu nạn khu vực thẩm tra, trình Tổng giám ñốc Tổng công ty ðường sắt Việt 
Nam (qua cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo phòng, chống lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn của Tổng công ty ðường sắt Việt Nam thẩm ñịnh) phê duyệt. 

2. Nội dung hồ sơ phải ñầy ñủ theo quy ñịnh, gồm: thuyết minh, bản vẽ thiết 
kế - dự toán (hoặc phương án cứu chữa), biên bản thiệt hại do lụt, bão, sự cố thiên 
tai gây ra và cứu nạn có xác nhận của cơ quan chức năng, chính quyền ñịa phương 
và các chứng từ tài liệu có liên quan. 

ðiều 29. Chế ñộ lao ñộng và trả công lao ñộng trong quá trình cứu chữa, 
khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 

 1. ðối tượng áp dụng cho cứu chữa bước 1. 

 a) Những ñối tượng sau ñây ñược tính là trực tiếp tham gia cứu chữa khắc 
phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn: 

 - Lực lượng trực tiếp lao ñộng, thi công trên công trường (kể cả lực lượng 
cứu hộ khi có tai nạn chạy tàu); 

 - Lực lượng phục vụ thi công, lực lượng bảo vệ và thông tin liên lạc trên 
công trường, dẫn tàu tại các công trình ñang cứu chữa; 

 - Ban chỉ huy và những người giúp việc của Ban chỉ huy công trường. 

 b) Những ñối tượng sau ñây ñược tính là gián tiếp tham gia cứu chữa khắc 
phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn: 

 - Những người trong Ban trực tại 2 ga ñầu khu gian ñiều hành các ñoàn tàu 
phục vụ công tác cứu chữa như: cứu hộ, chở vật tư, thử tải vv…phục vụ cứu chữa 
công trình; 

 - Những người làm nhiệm vụ bốc xếp vật tư tại kho, bãi, mỏ ñá ngoài khu 
vực thiệt hại phục vụ cho công tác cứu chữa lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và 
cứu nạn; 

 - Công nhân lái tàu, lái goòng, lái ô tô và làm nhiệm vụ trên các ñoàn tàu: 
cứu hộ, chở vật tư, thử tải ...; 

 2. Thời gian lao ñộng. 
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 a) Những ñối tượng trực tiếp không ñược phép bố trí ngày làm việc liên tục 
quá 12 giờ (trừ trường hợp ñặc biệt); 

 b) Các ñối tượng trực tiếp nêu tại ñiểm a khoản 1 ðiều này ñược tính 01 ngày 
công lao ñộng (không tính thời gian di chuyển trên ñường ñến công trường) ñối 
với: 

 Giai ñoạn 1: Nếu làm việc ñủ 6 giờ trên công trường. 

 Giai ñoạn 2: Nếu làm việc ñủ 8 giờ trên công trường. 

 3. Chế ñộ ñãi ngộ áp dụng cho cứu chữa bước 1: 

 a) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ trong quá trình cứu chữa, khắc phục hậu quả 
lụt, bão, sự cố, thiên tai và cứu nạn:  

- Các ñối tượng trực tiếp nêu tại ñiểm a khoản 1 ðiều này, ngoài mức tiền 
lương mỗi công lao ñộng bình thường, bao gồm các yếu tố: Lương cấp bậc và các 
khoản phụ cấp khác (nếu có), ñược tính thêm tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ, mức 
bồi dưỡng tối ña cho một người trong một ngày bằng 2 lần mức chi một ngày công 
lao ñộng trung bình tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo quy ñịnh của Chính 
phủ;   

 -  Các ñối tượng gián tiếp ñược quy ñịnh tại ñiểm b khoản 1 ðiều này, ngoài 
mức tiền lương mỗi công lao ñộng bình thường, bao gồm các yếu tố: Lương cấp 
bậc và các khoản phụ cấp khác (nếu có), ñược tính thêm tiền bồi dưỡng làm nhiệm 
vụ, mức bồi dưỡng tối ña cho một người trong một ngày bằng 1 lần mức chi một 
ngày công lao ñộng trung bình tính trên cơ sở mức lương tối thiểu theo quy ñịnh 
của Chính phủ;   

b) Tiền ăn thêm trong thời gian cứu chữa của các ñối tượng tham gia cứu 
chữa, khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố thiên tai và cứu nạn:  

 Các ñối tượng tham gia cứu chữa, khắc phục hậu quả lụt, bão, sự cố thiên tai 
và cứu nạn bước 1 ñược hưởng tiền ăn thêm, mức hưởng tiền ăn thêm không quá 
50.000 ñồng/ngày/người; 

c) Những người ñược huy ñộng ñến tham gia cứu chữa công trình mỗi ngày 
công chuyển quân và chờ ñợi ñược tính theo mức lương chế ñộ của một ngày lao 
ñộng bình thường ñược hưởng công tác phí theo chế ñộ hiện hành, việc xác ñịnh 
thời gian chuyển quân, chờ ñợi và thời gian tính công tác phí căn cứ vào quyết 
ñịnh ñiều ñộng nhân sự, giấy ñi ñường. 

ðiều 30.  Thưởng tiến ñộ công trình 

 Nếu công trình cứu chữa hoàn thành trước thời hạn tiến ñộ thông xe theo quy 
ñịnh trong phương án thi công ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và ñược Ban 
chỉ huy cứu chữa công trình ñề nghị: 

 Giai ñoạn 1: Không quá 3 ngày vượt tiến ñộ và mỗi ngày vượt tiến ñộ không 
quá 2 công; 

 Giai ñoạn 2: Không vượt quá 2 ngày và mỗi ngày vượt tiến ñộ không quá 1,5 
công. 



 

28

Chương III 

NGUỒN TÀI CHÍNH PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, 
BÃO, ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN 

ðiều 31. Nguồn tài chính phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng 
phó sự cố, thiên tai và cứu nạn bao gồm các nguồn tài chính sau: 

 1. Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp; 

 2. Khoản cứu trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước khi lụt, bão, sự 
cố, thiên tai xảy ra; 

 3. Nguồn huy ñộng hoặc tự nguyện tham gia theo quy ñịnh của pháp luật. 
  
 ðiều 32. Kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu 

quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn 

Hàng năm, các Công ty quản lý kết cấu hạ tầng ñường sắt phải dành 5% kinh 
phí sửa chữa thường xuyên ñịnh kỳ ñược giao trong kế hoạch ñể gia cố, sửa chữa 
ñề phòng sự cố trước mùa mưa, bão, lụt. Tổng công ty ðường sắt Việt Nam phải 
dự phòng kinh phí từ 1% ñến 2% trên tổng dự toán ngân sách Nhà nước giao ñể 
thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông và tìm kiếm cứu 
hộ, cứu nạn; nguồn kinh phí này ñược dùng ñể ứng cứu, khôi phục ñảm bảo giao 
thông bước 1; nếu còn thiếu báo cáo Bộ Giao thông vận tải ñể cân ñối bổ sung 
nguồn dự phòng ngân sách nhà nước (nếu có). 

ðiều 33. Quản lý, sử dụng nguồn tài chính phòng, chống, khắc phục hậu 
quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn  

 1. Nguồn tài chính phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn ñược sử dụng trong các công việc sau ñây: 

a) Khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn, ñảm bảo 
giao thông bước 1 và bước 2; 

b) Sửa chữa, nâng cấp công trình, ñể phục vụ cho phòng, chống lụt, bão, ứng 
phó sự cố, thiên tai, trang thiết bị cho công tác dự báo và chỉ ñạo, chỉ huy phòng 
chống lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn; 

 c) Cứu hộ người và tài sản; cứu hộ các công trình và phương tiện vận tải bị 
sự cố do lụt, bão, sự cố, thiên tai gây ra; trục vớt phương tiện chìm ñắm; 

 2. Mọi chi phí phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn ñược thanh toán bằng thực thanh theo quy ñịnh hiện hành. 

 3. Trong trường hợp kinh phí dự phòng phòng chống lụt, bão; ứng phó sự cố, 
thiên tai và cứu nạn không ñủ ñể thực hiện, Tổng công ty ðường sắt Việt Nam báo 
cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Ban Chỉ ñạo Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm 
cứu nạn Bộ Giao thông vận tải) ñể cân ñối bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách 
Nhà nước. 
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ðiều 34. Tổng hợp báo cáo quyết toán về thiệt hại do bão, lũ, sự cố, thiên 
tai gây ra ñể báo cáo cơ quan có thẩm quyền xét duyệt xin cấp vốn    

 Sau 15 ñến 30 ngày làm việc, kể từ thời ñiểm khắc phục xong hậu quả lụt, 
bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñường sắt, các cơ quan, ñơn vị tham gia 
khắc phục hậu quả lụt, bão, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn ñường sắt có trách 
nhiệm báo cáo quyết toán về thiệt hại do bão, lũ, sự cố, thiên tai gây ra gửi về Tổng 
công ty ðường sắt Việt Nam ñể tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải hoặc các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt xin cấp vốn theo các quy ñịnh hiện 
hành.    

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 35. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ 
Quyết ñịnh số 3862/2001/Qð-BGTVT ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ Giao 
thông vận tải ban hành Quy chế phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong 
ngành ñường sắt. 

ðiều 36. Tổ chức thực hiện  

1. Các Doanh nghiệp tham gia hoạt ñộng ñường sắt có trách nhiệm phổ biến, 
hướng dẫn các ñơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt ñộng giao 
thông vận tải ñường sắt thi hành Thông tư này. 

2. Ban chỉ ñạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông 
vận tải chủ trì, phối hợp với Cục ðường sắt Việt Nam, Tổng công ty ðường sắt 
Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư 
này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ Giao 
thông vận tải xem xét, quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ GTVT; 
- UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; 
- Chánh văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ; 
- Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ; 
- Ban PCLB & TKCN của Bộ GTVT; 
- Cục ðường sắt Việt Nam; 
- Tổng công ty ðường sắt Việt Nam;   
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ tư pháp); 
- Công báo;  
- Website Chính phủ, Website Bộ GTVT; 
- Lưu: VT, ATGT (H). 
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